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1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10=11+…+17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24=25+…+30 25 26 27 28 29 30

1 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 18 LUC 418,0 418,0 -  418,0 418,0 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 18 LUC 485,9 418,0 418,0 

2 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 48 LUC 105,8 105,8 -  105,8 105,8 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 48 LUC 162,3 105,8 105,8 

3 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 53 LUC 269,9 266,0 3,9 266,0 266,0 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 53 LUC 327,4 266,0 266,0 

4 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 75 LUC 166,6 33,4 133,2 33,4 33,4 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 75 LUC 166,6 33,4 33,4 

5 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 78 LUC 184,5 162,1 22,4 162,1 162,1 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 78 LUC 184,5 162,1 162,1 

6 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 85 LUC 249,4 26,9 222,5 26,9 26,9 Hoàng Văn Chiêm Bản Ngọc Lại 62 85 LUC 249,4 26,9 26,9 

 Tổng 1.394,2 1.012,2 382,0 1.012,2 1.012,2 -  -  -  -  -  -  1.576,1 1.012,2 1.012,2 -  -  -  -  -  

7 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 43 LUC 96,4 78,8 17,6 78,8 78,8 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 43 LUC 96,4 78,8 78,8 

8 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 59 LUC 108,2 27,4 80,8 27,4 27,4 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 59 LUC 108,2 27,4 27,4 

9 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 64 LUC 63,3 35,7 27,6 35,7 35,7 Doãn Văn Hưng Bản Ngọc Lại 62 64 LUC 63,3 35,7 35,7 

 Tổng 267,9 141,9 126,0 141,9 141,9 -  -  -  -  -  -  267,9 141,9 141,9 -  -  -  -  -  

10 Phạm Thị Thân Bản Ngọc Lại 54 207 CLN 348,4 261,4 87,0 261,4 261,4 Phạm Thị Thân Bản Ngọc Lại 54 207 CLN 380,8 261,4 261,4 

 Tổng 348,4 261,4 87,0 261,4 -  261,4 -  -  -  -  -  380,8 261,4 -  261,4 -  -  -  -  

11 Lê Văn Thôn Bản Ngọc Lại 62 34 BHK 372,2 247,7 124,5 247,7 247,7 Lê Văn Thôn Bản Ngọc Lại 62 34 BHK 426,9 247,7 247,7 

 Tổng 372,2 247,7 124,5 247,7 -  -  -  -  247,7 -  -  426,9 247,7 -  -  -  -  247,7 -  

12 Công Văn Tới Bản Ngọc Lại 62 9 -
ONT+
CLN

798,4 183,8 614,6 183,8 183,8 Công Văn Tới Bản Ngọc Lại 62 9 -
ONT

+
CLN

798,4 183,8 183,8 

 Tổng 798,4 183,8 614,6 183,8 -  183,8 -  -  -  -  -  798,4 183,8 -  183,8 -  -  -  -  

13 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 35 -
ONT+
CLN

1.012,1 170,5 841,6 170,5 170,5 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 35 -
ONT

+
CLN

1.012,1 170,5 170,5 

14 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 62 BHK 1.258,1 1.073,4 184,7 1.073,4 1.073,4 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 62 BHK 1.258,1 1.073,4 1.073,4 

15 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 69 NTS 159,3 36,1 123,2 36,1 36,1 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 69 NTS 159,3 36,1 36,1 

 Tổng 2.429,5 1.280,0 1.149,5 1.280,0 -  170,5 -  36,1 1.073,4 -  -  2.429,5 1.280,0 -  170,5 -  36,1 1.073,4 -  

16 Nguyễn Quang ThiềuBản Ngọc Lại 62 172 BHK 590,8 512,4 78,4 512,4 512,4 Nguyễn Văn Trực Bản Ngọc Lại 62 172 BHK 590,8 512,4 512,4 

 Tổng 590,8 512,4 78,4 512,4 -  -  -  -  512,4 -  -  590,8 512,4 -  -  -  -  512,4 -  

17 Công Văn Tuấn Bản Ngọc Lại 62 7 -
ONT+
CLN

560,3 229,4 330,9 229,4 229,4 Công Văn Tuấn Bản Ngọc Lại 62 7 -
ONT

+
CLN

560,3 229,4 229,4 

 Tổng 560,3 229,4 330,9 229,4 -  229,4 -  -  -  -  -  560,3 229,4 -  229,4 -  -  -  -  

18 Công Văn Tuyết Bản Ngọc Lại 62 32 BHK 223,0 223,0 -  223,0 223,0 Công Văn Tuyết Bản Ngọc Lại 62 32 BHK 223,0 223,0 223,0 

21 Công Văn Tuyết Bản Ngọc Lại 62 15 CLN 354,9 305,7 49,2 305,7 305,7 Công Thị Thuỷ Bản Ngọc Lại 62 15 CLN 834,5 305,7 305,7 

 Tổng 577,9 528,7 49,2 528,7 -  305,7 -  -  223,0 -  -  1.057,5 528,7 -  305,7 -  -  223,0 -  

19 Lê Xuân Tùng(Xuân)Bản Ngọc Lại 54 213 -
ONT+
CLN

744,9 136,5 608,4 136,5 136,5 Lê Xuân Tùng
(Xuân) Bản Ngọc Lại 54 213 -

ONT
+

CLN

744,9 136,5 136,5 

 Tổng 744,9 136,5 608,4 136,5 -  136,5 -  -  -  -  -  744,9 136,5 -  136,5 -  -  -  -  

20 Nguyễn Thị Xuân Bản Ngọc Lại 62 3 BHK 1.117,8 4,1 1.113,7 4,1 4,1 Nguyễn Thị Xuân Bản Ngọc Lại 62 3 BHK 1.117,8 4,1 4,1 

 Tổng 1.117,8 4,1 1.113,7 4,1 -  -  -  -  4,1 -  -  1.117,8 4,1 -  -  -  -  4,1 -  

22 UBND xã 54 25 DGT 69,4 22,9 46,5 22,9 22,9 UBND xã 54 25 DGT 13.734,7 22,9 22,9 

23 UBND xã 62 21 SON 306,9 36,5 270,4 36,5 36,5 UBND xã 54 211 SON 128,7 36,5 36,5 

24 UBND Xã 62 752 DVH 4.051,9 3.667,0 384,9 3.667,0 3.667,0 

25 UBND xã 62 753 SON 367,2 7,8 359,4 7,8 7,8 UBND xã 62 753 SON 2.324,0 7,8 7,8 

 Tổng 4.795,4 3.734,2 1.061,2 3.734,2 -  -  44,3 -  -  3.667,0 22,9 16.187,4 67,2 -  -  44,3 -  -  22,9 

 Tổng cộng 13.997,7 8.272,3 5.725,4 8.272,3 1.154,1 1.287,3 44,3 36,1 2.060,6 3.667,0 22,9 26.138,3 4.605,3 1.154,1 1.287,3 44,3 36,1 2.060,6 22,9 
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